
ĐIỂM

TBKT

7.5

6.5

6.0

6.0

7.0

6.0

6.0

7.5

7.0

7.0

2.5

7.0

5.0

7.0

0.0

6.0

6.0

6.0

6.0

7.0

7.7

8.4

5.8

3

GHI CHÚ

10.0

3.9

SỐ TC:

T.KẾT 

L2

7.3

5.2

5.1

5.9

4.1

6.1

5.9

5.8

7.3

6.0

5.0

7.1

5.1

4.6

5.8

6.0

1

45

LT

THI 

L2

6.7

3.2

3.5

5.2

0.8

5.3

4.9

3.7

6.9

4.4

6.0

6.6

4.6

1.5

9.8

5.2

8.5

10.0

8.0

10.0

9.0

9.0

10.0

10.0

10.0

10.0

CÐ Đ, ĐT 23C

CÐ Đ, ĐT 23C

CÐ Đ, ĐT 23C

HỌC KỲ:

SỐ TIẾT:

LOẠI:

C.CẦN

9.0

10.0

9.0

9.0

9.0

10.0

10.0

9.0

10.0

10.0

10.0

03/11/2005

03/02/2004

24/08/2004

LỚP

CÐ Đ, ĐT 23B

CÐ Đ, ĐT 23B

CÐ Đ, ĐT 23B

CÐ Đ, ĐT 23B

CÐ Đ, ĐT 23B

CÐ Đ, ĐT 23B

CÐ Đ, ĐT 23B

CÐ Đ, ĐT 23B

CÐ Đ, ĐT 23C

CÐ Đ, ĐT 23C

CÐ Đ, ĐT 23C

CÐ Đ, ĐT 23C

CÐ Đ, ĐT 23C

CÐ Đ, ĐT 23C

CÐ Đ, ĐT 23C

CÐ Đ, ĐT 23C

CÐ Đ, ĐT 23CPhúc

Tài

Thành

Tiến

NGÀY SINH

21/11/2005

04/08/2005

22/03/2005

31/07/2003

01/01/2005

18/08/2005

25/12/2005

08/10/2004

26/08/2005

18/05/2005

19/05/2005

21/02/2005

02/04/2005

30/06/2005

21/10/2005

19/08/2005

28/11/2005

Nguyễn Duy

Phan Văn Trọng

Phạm Thành

Nguyễn Chí

Lê Minh

Đạt

Định

Hoàng

Hùng

Minh

Phú

Sinh

Thống

Cường

Duy

Duy

Đan

Hiếu

Huy

Hưng

Nam

Thạch Bé

Nguyễn Hoàng

Bùi Chí

Trần Quốc

Võ Trường

Nguyễn Yên

Khê Thanh

Phạm Quốc

Võ Đức

TOÁN CAO CẤP

NGÔ THỊ PHƯƠNG NGA

HỌ TÊN

Lê Sỹ

Nguyễn Văn

Đinh Trần Thái

Nguyễn Đặng Tuấn

Hoàng Nguyễn Tuấn

Thái Quốc

0303231222

0303231224

0303231242

0303231254

0303231260

0303231267

0303231272

18

19

20

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN:

GV:

MSSV

0303231111

0303231116

0303231127

0303231134

0303231149

0303231157

0303231163

0303231174

0303231201

0303231203

0303231204

0303231205

0303231216

9

10

11

12

13

14

15

16

17

STT

1

2

3

4

5

6

7

8



6.0

6.0

7.8

5.4

8.9

4.1

9.0

9.0

CÐ Đ, ĐT 23C

CÐ Đ, ĐT 23C

Ngày 12 tháng 03 năm 2024

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGÔ THỊ PHƯƠNG NGA

13/04/2005

22/01/2005

1/1

Trí

Vũ

Phan Trọng

Lê Nguyễn Hoàng

KHOA/BỘ MÔN

0303231276

0303231285

21

22


